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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 266c/QĐ-CĐPTTHI, ngày 05/08/2020 

  của Hiệu  trưởng trường CĐ m Phát thanh - Truyền hình I) 

                                   

Tên ngành/nghề:   Tin học ứng dụng 

Mã ngành/nghề:   5480205 

Trình độ đào tạo:   Trung cấp  

Hình thức đào tạo:  Chính quy     

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương. 

Thời gian đào tạo:   2 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

+ Học sinh tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng có thể sử dụng thành thạo kỹ năng 

công nghệ thông tin cơ bản như tin học văn phòng, lắp đặt và bảo trì máy tính, mạng máy 

tính. 

+ Học sinh tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng sẽ được trang bị các kiến thức về 

Thiết kế và biên tập các chương trình phát thanh ,chương trình truyền hình, Video clip 

quảng cáo. 

+ Ngoài ra  Học sinh còn được đào tạo để thiết kế và biên tập các sản phẩm đồ họa 

phục vụ cho công tác truyền thông đa phương tiện như: In ấn các sản phẩm đồ họa, Thiết 

kế các sản phẩm đồ họa 2D nói chung và một số sản phẩm cụ thể như sau: 

 Bộ nhận diện thương hiệu 

 Poster quảng cáo 

 Các ấn phẩm báo chí 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Kỹ năng làm việc: 

+ Thiết kế và biên tập:  

 Các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 

 Video clip quảng cáo 

+ Thiết kế các sản phẩm đồ họa cơ bản phục vụ cho công tác truyền thông như sau: 

 Bộ nhận diện thương hiệu 

 Poster quảng cáo 
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 Các ấn phẩm báo chí 

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức:  

 Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng  

Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về 

vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;  

 Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam;  

 Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế 

thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;  

 Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  

vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có 

lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm 

tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp. 

- Thể chất, quốc phòng:  

Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao 

nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực 

nghề nghiệp; 

Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An 

ninh;  

Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp tin học ứng dụng, học sinh làm được công việc 

thiết kế đồ họa 2D, kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video, kỹ năng thiết kế, kỹ xảo điện 

ảnh, phim hoạt hình, game… 

- Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể là việc tại các đài phát thanh, truyền hình từ cấp xã 

đến cấp trung ương, các công ty truyền thông, các công ty quảng cáo…. 

- Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm kỹ thuật viên quản lý công nghệ thông 

tin tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp… 

2. Khối kiến thức và thời gian khóa học 

Số lượng môn học,  mô đun: 19 

Khối lượng kiến thức toàn khóa học : 50 tín chỉ (1215 giờ) 

Khối lượng các môn học chung /đại cương: 255 giờ  

Khối lượng các môn học mô đun chuyên môn: 960 giờ  

Trong đó: Khối lượng lý thuyết: 274 giờ; 

  Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  867 giờ, kiểm tra: 74 
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3. Nội dung chương trình 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

/thực 

tập /thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

TL 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

I Môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị  2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 GD Quốc Phòng –An Ninh 2 45 21 21 3 

MH 04 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 05 Tiếng Anh cơ bản 4 90 30 56 4 

MĐ 06 Tin học 2 45 15 29 1 

II Môn học, mô đun chuyên môn 38 960 180 574 56 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở      

MĐ 07 Ứng dụng tin học văn phòng 3 75 15 57 3 

MH 08 CSDL và hệ quản trị CSDL 2 45 15 28 2 

MĐ 09 Cấu trúc và bảo trì máy tính 3 75 15 57 3 

MH 10 Nhập môn Lập trình 2 45 15 28 2 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn      

MĐ 11 Kỹ thuật đồ họa 2D 4 105 15 82 8 

MĐ 12 Dựng Audio phi tuyến 2 45 15 26 4 

MĐ 13 Dựng Video phi tuyến 4 105 15 82 8 

MĐ 14 Kỹ thyật chụp ảnh và quay phim 3 75 15 54 6 

MH 15 Mạng máy tính 2 45 15 26 4 

MĐ 16 Chế bản điện tử 2 45 15 26 4 

MĐ 17 Thiết kế Web  2 45 15 26 4 

MĐ 18 Thiết kế đồ họa 4 105 15 82 8 

MĐ 19 Thực hành nghề nghiệp 5 150 0 145 5 

Tổng cộng: 50 1215 274 867 74 
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4. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ lao động – TBXH phối hợp với các bộ/ 

ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

4.2.  Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố 

trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào 

tạo. 

- Thời gian tham quan, khảo sát: từ 1 đến 2 tuần; được bố trí ngoài thời gian đào tạo 

chính khóa. 

- Kết thúc đợt tham quan khảo sát, người học phải viết báo cáo kết quả (theo mẫu 

của trường ban hành). 

4.3. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun 

- Kiểm tra kết thúc môn học thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt 

nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.  

Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành 

- Kiểm tra kết thúc mô đun: thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt 

nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành. 

Hình thức kiểm tra:  Có hai hình thức: kiểm tra lý thuyết riêng, thực hành riêng 

Thời gian kiểm tra:  + Lý thuyết: không quá 120 phút 

                                 + Thực hành: không quá 8 giờ 

Hoặc: bài kiểm tra mang tính tích hợp: vừa lý thuyết vừa thực hành, thời gian dành 

cho phần kiểm tra lý thuyết không quá 30% so với thời gian thực hành. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc 

tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định 

việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học. 

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng 

tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 

5. Dự kiến kế hoạch đào tạo theo học kỳ 
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HỌC KỲ I 

STT 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Tin 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1  MH 01 Giáo dục Chính trị  2 30 15 13 2 

2  MH 04 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

3  MH 05 Tiếng Anh cơ bản 4 90 30 56 4 

4  MĐ 06 Tin học   2 45 15 29 1 

5  MĐ 07 Ứng dụng tin học văn phòng 3 75 15 57 3 

Tổng cộng: 12 270 79 179 12 

 

 

 

HỌC KỲ II 

STT 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Tin 

chỉ 

Thời gian  đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

2 MH 03 Giáo dục Quốc phòng - AN 2 45 21 21 3 

3 MH 08 CSDL và hệ quản trị CSDL 2 45 15 28 2 

4 MĐ 09 Cấu trúc và bảo trì máy tính 3 75 15 57 3 

5 MH 10 Nhập môn Lập trình 2 45 15 28 2 

Tổng cộng: 10 225 75 139 11 
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HỌC KỲ III 

TT 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Tin 

chỉ 

Thời gian  đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1  MĐ 11 Kỹ thuật đồ họa 2D 4 105 15 82 8 

2  MĐ 12 Dựng Audio phi tuyến 2 45 15 26 4 

3  MĐ 13 Dựng Video phi tuyến 4 105 15 82 8 

4  MĐ 14 Chụp ảnh và quay phim 3 75 15 54 6 

5  MH 15 Mạng máy tính 2 45 15 26 4 

Tổng cộng: 15 375 75 270 30 

 

 

HỌC KỲ IV 

TT 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Tin 

chỉ 

Thời gian  đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1  MĐ 16 Chế bản điện tử 2 45 15 26 4 

2  MĐ 17 Thiết kế Web  2 45 15 26 4 

3  MĐ 18 Thiết kế đồ họa 4 105 15 82 8 

4  MĐ 19 Thực hành nghề nghiệp 5 150 0 145 5 

Tổng cộng: 13 345 45 279 21 

 


